Phụ lục I. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT THỰC HIỆN ÐỀ ÁN GIAI ÐOẠN 2020 - 2025

	STT
	Hoạt động chính
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Căn cứ
	Ghi chú

	1
	Tham quan hướng nghiệp cho học sinh về nông nghiệp đô thị
	Chuyến
	42
	150.000.000
	6.300.000.000
	Theo thực tế
	1 chuyến/năm * 7 huyện/TP * 6 năm
Chi khi có kế hoạch cụ thể được phê duyệt

	2
	Tuyên truyền về nông nghiệp đô thị
	 
	 
	 
	2.024.757.000
	 
	 

	2.1
	Tuyên truyền qua báo đài
	 
	 
	 
	675.000.000
	 
	 

	 
	Phóng sự chuyên đề truyền hình
	phóng sự
	25
	15.000.000
	375.000.000
	Theo thực tế
	5 phóng sự/năm 2020 + 4 phóng sự/năm * 5 năm (từ 2011 đến 2015)

	 
	Chuyên đề báo
	chuyên đề
	25
	12.000.000
	300.000.000
	
	5 chuyên đề/năm 2020 + 4 chuyên đề/năm * 5 năm (từ 2011 đến 2015)

	2.2
	Xây dựng và phát hành sổ tay nông nghiệp đô thị
	 
	 
	 
	291.357.000
	 
	Thực hiện năm 2020

	 
	Biên soạn nội dung sổ tay
	 
	 
	 
	12.367.000
	Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND
	 

	 
	   + Chủ biên
	công
	10
	938.700
	9.387.000
	
	Tính tương đương chủ nhiệm nhiệm vụ với nhiệm vụ dưới 300 triệu đồng

	 
	   + Thành viên
	công
	10
	298.000
	2.980.000
	
	Tính tương đương thành viên thực hiện với nhiệm vụ dưới 300 triệu đồng

	 
	Thiết kế Market
	bản
	1
	5.000.000
	5.000.000
	Theo thực tế
	 

	 
	In ấn
	cuốn
	10.800
	25.000
	270.000.000
	
	108 xã,phường * 100 quyển/xã, phường

	 
	Nhiên liệu phát tài liệu
	lít
	210
	19.000
	3.990.000
	
	7 huyện,TP * 30 lít/huyện,TP

	2.3
	Tập huấn, tuyên truyền về nông nghiệp đô thị
	 
	 
	 
	1.058.400.000
	 
	 

	 
	Thuê thiết bị, trang trí hội trường, dịch vụ khác
	ngày
	42
	2.000.000
	84.000.000
	 
	7 lớp/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên
	người ngày
	4.200
	150.000
	630.000.000
	Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND
	100 người/lớp * 7 lớp/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ tiền nước uống học viên
	người ngày
	4.200
	20.000
	84.000.000
	
	

	 
	Thù lao giảng viên
	ngày
	42
	2.000.000
	84.000.000
	Thông tư số 36/2018/TT-BTC
	1 người/lớp * 7 lớp * 6 năm

	 
	Văn phòng phẩm
	lớp
	42
	200.000
	8.400.000
	Theo thực tế
	 

	 
	Tài liệu
	quyển
	4.200
	20.000
	84.000.000
	Theo thực tế
	 

	 
	Nhiên liệu
	chuyến
	42
	2.000.000
	84.000.000
	Theo thực tế
	Chuyến * 7 lớp * 6 năm

	3
	Hình thành chuỗi sản phẩm rau thực phẩm an toàn
	 
	 
	 
	28.203.000.000
	 
	 

	 
	Tư vấn xây dựng liên kết
	dự án 
	7
	300.000.000
	2.100.000.000
	Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3)
	1 chuỗi liên kết * 7 huyện, TP

	 
	Hỗ trợ giống, vật tư
	ha
	105
	3.000.000
	315.000.000
	Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3)
	Dự kiến quy mô trung bình 5 ha * hỗ trợ 3 vụ * 7 huyện,TP.
Kinh phí thực hiện là khái toán dự kiến. Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cụ thể sẽ được tư vấn xây dựng liên kết tính toán phù hợp với quy mô dự án thực tế

	 
	Hỗ trợ kinh đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới
	dự án 
	7
	300.000.000
	2.100.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…)
	dự án 
	7
	16.000.000
	112.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm
	mẫu
	7
	8.000.000
	56.000.000
	
	

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	

	 
	Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật
	lớp
	7
	60.000.000
	420.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm
	dự án 
	7
	3.000.000.000
	21.000.000.000
	
	

	4
	Hình thành chuỗi sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu an toàn
	 
	 
	 
	35.862.000.000
	 
	 

	 
	Tư vấn xây dựng liên kết
	dự án 
	3
	300.000.000
	900.000.000
	Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3)
	1 chuỗi liên kết * 3 huyện, TP

	 
	Hỗ trợ giống, vật tư
	hộ
	450
	3.000.000
	1.350.000.000
	Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3)
	Dự kiến quy mô trung bình 50 hộ * hỗ trợ 3 vụ * 3 huyện,TP
Kinh phí thực hiện là khái toán dự kiến. Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cụ thể sẽ được tư vấn xây dựng liên kết tính toán phù hợp với quy mô dự án thực tế

	 
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới
	dự án 
	3
	300.000.000
	900.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ chi phí áp dụng; quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (quy trình GAP,…)
	dự án 
	3
	16.000.000
	48.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì sản phẩm
	mẫu
	3
	8.000.000
	24.000.000
	
	

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	

	 
	Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật
	lớp
	9
	60.000.000
	540.000.000
	
	

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm
	dự án 
	3
	10.000.000.000
	30.000.000.000
	
	

	5
	Hình thành vùng chuyên sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh
	 
	 
	 
	60.675.000.000
	 
	 

	5.1
	Vùng sản xuất kinh doanh cá cảnh
	 
	 
	 
	17.115.000.000
	 
	 

	 
	Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX 
	HTX
	1
	15.000.000
	15.000.000
	QĐ số 08/2015/QĐ-UBND
	 

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	1 chuyến/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	Đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	năm
	6
	2.500.000.000
	15.000.000.000
	
	 

	5.2
	Vùng sản xuất bonsai, cây cảnh
	 
	 
	 
	9.330.000.000
	 
	 

	 
	Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX 
	HTX
	2
	15.000.000
	30.000.000
	QĐ số 08/2015/QĐ-UBND
	1 HTX * 2 huyện,TP

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP
	1 chuyến/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	Đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm 

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	năm
	6
	1.200.000.000
	7.200.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	5.3
	Vùng chuyên canh hoa nền
	 
	 
	 
	8.115.000.000
	 
	 

	 
	Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX 
	HTX
	1
	15.000.000
	15.000.000
	QĐ số 08/2015/QĐ-UBND
	 

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP
	1 chuyến/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	Đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm 

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	năm
	6
	1.000.000.000
	6.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	5.4
	Vùng chuyên canh hoa lan cắt cành
	 
	 
	 
	26.115.000.000
	 
	 

	 
	Vận động, hỗ trợ thành lập THT/HTX 
	HTX
	1
	15.000.000
	15.000.000
	QĐ số 08/2015/QĐ-UBND
	 

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP
	1 chuyến/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	Đợt
	12
	100.000.000
	1.200.000.000
	
	Hỗ trợ tham gia hội chợ sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 2 đợt * 6 năm 

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	năm
	12
	2.000.000.000
	24.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	6 năm * 2 huyện,TP

	6
	Phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái
	 
	 
	 
	44.174.000.000
	 
	 

	 
	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho thành viên tham gia
	chuyến
	6
	150.000.000
	900.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
Hỗ trợ 100% chi phí theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP
	1 chuyến/năm * 6 năm

	 
	Hỗ trợ xây dựng, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kết nối
	dự án 
	7
	1.000.000.000
	7.000.000.000
	
	 

	 
	Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ thuật tổ chức hoạt động du lịch sinh thái
	lớp
	21
	60.000.000
	1.260.000.000
	
	1 lớp/năm * 3 năm * 7 huyện,TP

	 
	Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá hoạt động du lịch sinh thái
	trang
	7
	2.000.000
	14.000.000
	Hỗ trợ 50% chi phí thực tế Nghị định 52/2018/NĐ-CP
	 

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	dự án 
	7
	5.000.000.000
	35.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	7
	Tổ chức chợ phiên nông nghiệp đô thị
	 
	 
	 
	7.980.000.000
	 
	 

	 
	Thuê mặt bằng (gian hàng riêng từng huyện,TP)
	gian
	42
	60.000.000
	2.520.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	1 lần/năm * 6 năm * (1 gian hàng * 7 huyện,TP)

	 
	Thi công gian hàng
	gian
	42
	60.000.000
	2.520.000.000
	
	

	 
	Sản phẩm trưng bày
	gian
	42
	60.000.000
	2.520.000.000
	
	

	 
	Tài liệu thông tin tuyên truyền
	đợt
	6
	10.000.000
	60.000.000
	
	

	 
	Tổ chức tọa đàm, hội thảo về nông nghiệp đô thị
	đợt
	6
	60.000.000
	360.000.000
	
	

	8
	Phát triển cây xanh đô thị
	huyện,TP
	7
	9.000.000.000
	63.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	Dự kiến trung bình 1,5 tỷ đồng/năm/huyện,TP

	9
	Hỗ trợ nông hộ phát triển rừng cây gỗ lớn
	 
	 
	 
	6.060.000.000
	 
	 

	 
	Hỗ trợ mua giống, vật tư
	ha
	150
	6.000.000
	900.000.000
	Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND (Điều 1, khoản 3)
	Dự kiến quy mô trung bình 50 ha * 3 huyện,TP

	 
	Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng
	lớp
	9
	60.000.000
	540.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	1 lớp/năm * 3 năm * 3 huyện,TP

	 
	Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp chế biến gỗ với vùng nguyên liệu
	đợt
	6
	20.000.000
	120.000.000
	
	1 đợt/năm * 6 năm

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	ha
	150
	30.000.000
	4.500.000.000
	
	 

	10
	Xây dựng chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản
	 
	 
	 
	5.000.000.000
	 
	 

	 
	Thuê tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hoặc mua công nghệ, phát triển ứng dụng truy xuất nguồn gốc
	dự án 
	1
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	 
	 Phát hành tem truy xuất nguồn gốc để kết hợp quét mã code sản phẩm
	năm
	5
	100.000.000
	500.000.000
	
	 

	 
	Chi phí vận hành, duy trì hệ thống
	năm
	5
	500.000.000
	2.500.000.000
	
	 

	11
	Phát triển mô hình nhà máy trồng trọt (plant factory)
	dự án 
	3
	30.000.000.000
	90.000.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	 
	Đầu tư từ ngân sách tỉnh
	dự án 
	3
	2.400.000.000
	7.200.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	 
	Đầu tư của hộ dân, HTX, doanh nghiệp 
	dự án 
	3
	27.600.000.000
	82.800.000.000
	Dự kiến, theo thực tế
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	349.278.757.000
	 
	 


